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NHÂN DANH 

 ƯỚC C             I CH           T NAM  

  

                          ỒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Qu n.
 

Các Thẩm phán: Ôn  Ho n  Run  K’
 
 hơn v  ôn   ùi Đăn  

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Trúc Giang - Thư ký Tòa  n nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 
Bà Lê Thị Tân- Kiểm sát viên. 

     12 th n  11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý s  208/2025/TLPT-HS ngày 08 

th n  10 năm 2025 đ i với bị cáo Tăn  Văn Q do có kháng cáo của bị c o đ i 

với B n án hình sự sơ thẩm s  23/2025/HS-ST
 
n    25 th n  8 năm 2025 của 

Tòa án nhân dân khu vực 2 – Lâm Đồng.
 

- Bị cáo có kháng cáo:  ă g  ă  Q (tên  ọi kh c: Q dẹo), sinh năm 1971 

tại Lâm Đồn ; nơi cư trú: S  A, TDP L, xã D, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: lao 

độn  tự do; trình độ văn ho  (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh;  iới tính:  am; tôn 

giáo: Phật  i o; qu c tịch: Việt  am; con ôn  Tăn  Văn G (đã chết) v  b  Lê 

Thị  ; vợ, con: Chưa có; tiền  n: 01 tiền  n:      01/12/2016, bị c o Tăn  Văn 

Q bị Tòa  n nhân dân hu ện Đơn Dươn , tỉnh Lâm Đồn  xử phạt 10 000 000 

đồn , sun  v o n ân s ch nh  nước về h nh vi đ nh bạc  Đến n    17/5/2016, Q 

đã đón  200 000 đồn  tiền  n phí sơ thẩm v  300 000 đồn , tiền phạt sun  côn   

S  tiền phạt còn lại chưa thi h nh l  9 700 000 đồn , Q chưa thi h nh xon  hình 

phạt nên chưa được xóa  n tích; tiền sự: Khôn ;  

 ị c o đan  bị  p dựn  biện ph p cấm đi khỏi nơi cư trú tại TDP L, xã D, 

tỉnh Lâm Đồn    ị c o có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Phùng Thị T  U – Trợ giúp viên pháp lý 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý  h  nước tỉnh L (có mặt). 

     U    Ụ   : 

Theo b n  n sơ thẩm, nội dung vụ  n được tóm tắt như sau: 

V o chiều n    18/02/2025, Tăn  Văn Q (đã có tiền  n về tội “Đ nh bạc” 

chưa được xóa  n tích) cùn  Hồ Văn T và   u ễn Văn P đến nh    u ễn 
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Hoàng H ở s  C đườn  V, TDP C, thị trấn D, hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn  (na  l  

xã D, tỉnh Lâm Đồn ) chơi, nói chu ện  Tại đâ , Q thấ  sẵn 01 bộ b i tú lơ khơ 

52 l  để trên b n nên Q, P, T và H1 mỗi n ười sử dụn  600 000đ để tham  ia 

đ nh bạc (mỗi n ười đậu chớn 600 000đ)  Đến kho n  16  iờ 15 phút cùn  n    

thì bị lực lượn  côn  an thị trấn D’ran ph t hiện, lập biên b n  hi nhận sự việc 

v  tạm  iữ c c vật chứn  có liên quan  ồm: 01 bộ b i tú lơ khơ 52 l  (đã qua sử 

dụn ); s  tiền 2 400 000đ trên chiếu bạc; 01 điện thoại di độn  hiệu  okia b n 

phím m u nâu đen của   u ễn Ho n  H; s  tiền 860 000đ v  01 điện thoại di 

độn  hiệu Oppo A16K, m u đen của Hồ Văn T1; tạm  iữ 140 000đ tron  n ười 

của Tăn  Văn Q   hư vậ  tổn  s  tiền m  Tăn  Văn Q, Hồ Văn T,   u ễn Văn 

P và   u ễn Ho n  H sử dụn  để đ nh bạc l  2 400 000đ  

Việc thu  iữ, tạm  iữ t i liệu, đồ vật: 01 bộ b i tú lơ khơ 52 l  (đã qua sử 

dụn ); s  tiền 2 400 000 đ thu  iữ trên chiếu bạc; 01 điện thoại di độn  hiệu 

 okia b n phím m u nâu đen của   u ễn Ho n  H v  01 điện thoại di độn  

hiệu Oppo A16K, m u đen của Hồ Văn T  Qu  trình điều tra x c định c c điện 

thoại trên khôn  liên quan đến h nh vi phạm tội nên cơ quan CSĐT Côn  an tỉnh 

L đã tr  lại cho   u ễn Ho n  H và Hồ Văn T; s  tiền 860 000đ thu  iữ tron  

n ười của Hồ Văn T v  s  tiền 140 000đ thu  iữ tron  n ười của Tăn  Văn Q.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 23/2025/HS-ST
 
ngày 25 tháng 8 năm 2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 2 – Lâm Đồng đã quyết định: 

Tuyên b  bị cáo Tăn  Văn Q phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng kho n 1 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sun  năm 2017)  

Xử phạt bị cáo Tăn  Văn Q 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

bị cáo thi hành án. 

Ngoài ra, b n  n sơ thẩm còn quyết định về vật chứng, án phí, quyền 

kháng cáo b n án theo luật định. 

Ngày 28/8/2025, bị cáo Tăn  Văn Q có đơn kh n  c o đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm xem xét cho bị c o được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

-  ị c o v n  iữ n u ên  êu c u kh n  c o, xin được hưởn   n treo  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu quan điểm về 

việc gi i quyết vụ án: Tòa án nhân dân khu vực 2 – Lâm Đồng xử phạt bị cáo 

Tăn  Văn Q 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo kho n 1 Điều 321 Bộ luật Hình 

sự l  có căn cứ, đún  ph p luật; đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm 

a kho n 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật T  tụng hình sự, không chấp nhận yêu 

c u kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên b n  n sơ thẩm. 

-   ười bào chữa cho bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Q đã nhận 

thức rõ hành vi trái pháp luật, đã nộp tiền phạt theo b n  n trước đâ   Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét hoàn c nh  ia đình mẹ của bị cáo già yếu không có kh  
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năn  lao động, bị c o l  lao độn  chính, l  n ười khuyết tật được hưởng trợ cấp 

xã hội, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết gi m nhẹ theo qu  định 

tại điểm p kho n 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự “Người phạm tội là người khuyết tật 

nặng”; bị c o có nơi cư trú rõ r n   Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo 

hưởng án treo. 

- Bị cáo th ng nhất với ý kiến của n ười bào chữa. 

- Đại diện Viện kiểm sát tranh luận với n ười bào chữa: Không có kết 

luận của cơ quan có thẩm quyền về mức độ khuyết tật và theo bị cáo trình bày 

thì bị cáo tự phục vụ cho nhu c u sinh hoạt c  nhân được, nên khôn  đồng ý với 

ý kiến của n ười bào chữa. Cấp sơ thẩm không áp dụn  điểm p kho n 1 Điều 51 

mà áp dụng kho n 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đ i với bị cáo là phù hợp. 

- Bị cáo nói lời sau cùn : Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn c nh cụ 

thể của bị cáo, cho bị c o hưởng án treo. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục t  tụn : Đơn kh n  c o của bị cáo làm trong hạn luật định, 

được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét gi i quyết theo thủ tục xét xử phúc 

thẩm. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Tăn  Văn Q thừa nhận hành vi phạm tội như Tòa 

án cấp sơ thẩm đã tu ên xử  Có đủ căn cứ kết luận: Vào ngày 18/02/2025, tại 

nhà s  C đường V, TDP C, thị trấn D, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (nay là xã D, 

tỉnh Lâm Đồng), bị cáo Q l  n ười đã có tiền án về tội “Đ nh bạc”, chưa được 

xóa án tích lại tiếp tục tham  ia đ nh bạc trái phép bằng hình thức đ nh “phỏm” 

thắng thua nhau bằng tiền với tổng s  tiền đ nh bạc l  2 400 000 đồng. Do vậy, 

Tòa án nhân dân khu vực 2 – Lâm Đồng xét xử bị cáo Tăn  Văn Q về tội “Đánh 

bạc” theo kho n 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự l  có căn cứ, đún  qu  định của 

ph p luật  

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Tăn  Văn Q, Hội đồn  x t xử nhận thấ :  

Về ý kiến của n ười bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết 

gi m nhẹ theo điểm p kho n 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự “Người phạm tội là 

người khuyết tật nặng” cho bị cáo. Xét thấ : điểm b kho n 2 Điều 3 Luật   ười 

khuyết tật qu  định: Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến 

không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày 

Theo bị cáo trình bày, bị cáo một chân bị teo cơ nhưn  v n tự mình sinh hoạt cá 

nhân h n  n    được mà không c n n ười trợ giúp, cũn  khôn  có kết luận của 

cơ quan chu ên môn   tế, kết luận  i m định hoặc chứng nhận của cơ quan có 

thẩm quyền để x c định n ười phạm tội l  n ười khuyết tật nặng nên không có 

căn cứ áp dụng tình tiết gi m nhẹ theo điểm p kho n 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

như ý kiến của n ười bào chữa, cấp sơ thẩm x c định là tình tiết gi m nhẹ theo 
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kho n 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là phù hợp. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và là một trong các 

loại tệ nạn xã hội,  nh hưởn  đến tình hình trật tự tại địa phươn   Tòa  n cấp sơ 

thẩm xử phạt bị cáo 06 tháng tù là không nặn   Tu  nhiên, tại phiên tòa phúc 

thẩm, bị cáo xuất trình thêm t i liệu, chứn  cứ mới l  đơn x c nhận về việc chấp 

hành pháp luật tại địa phươn , ho n c nh  ia đình bị c o khó khăn, bị cáo là lao 

độn  chính tron   ia đình để nuôi mẹ già, là n ười khu ết tật được hưởng trợ 

cấp xã hội, cũn  như tron  thời  ian chuẩn bị x t xử phúc thẩm, bị c o đã nộp 

7 000 000 đồn  tiền nộp sun  cun  qu   h  nước (thi h nh hình phạt của b n án 

trước)  Hội đồn  x t xử x t thấ  bị cáo có nhiều tình tiết gi m nhẹ, có nơi cư trú 

rõ ràng, s  tiền tham  ia đ nh bạc cũn  khôn  lớn (2 400 000đ)   ăm 2016, bị 

c o tham  ia đ nh bạc, đã bị Tòa án xử phạt 10 000 000đ (chưa được xóa án 

tích) đâ  l  tình tiết định tội của l n đ nh bạc này, nên không xem xét tới yếu t  

nhân thân của bị c o  Do đó, khôn  c n thiết ph i c ch l  bị c o ra khỏi xã hội, 

buộc chấp h nh hình phạt tù, m  cho bị c o được hưởn   n treo cũn  đủ sức răn 

đe,  i o dục bị cáo và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét kháng cáo của bị c o 

xin được hưởn   n treo l  có cơ sở chấp nhận, do vậy sửa b n án hình sự sơ 

thẩm về hình phạt đ i với bị cáo Tăn  Văn Q. 

 [4] Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

[5] Về án phí phúc thẩm: Do kh n  c o được chấp nhận nên bị cáo không 

ph i chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật T  tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tăn  Văn Q. Sửa B n án hình sự sơ thẩm 

s  23/2025/HS-ST n    25 th n  8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - 

Lâm Đồng. 

Căn cứ kho n 1 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 38, 

Điều 65 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên b : Bị cáo Tăn  Văn Q phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt: Bị cáo Tăn  Văn Q 06 (s u) th n  tù, nhưn  cho hưởng án treo. 

Thời gian thử th ch 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

(12/11/2025). 

Giao bị cáo Tăn  Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã D, tỉnh Lâm Đồn  l  nơi 

bị c o đan  cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 
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Trường hợp n ười hưởn   n treo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

qu  định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử th ch, n ười được hưởng án treo c  ý vi phạm n hĩa 

vụ theo qu  định của Luật Thi hành án hình sự 02 l n trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc n ười được hưởng án treo ph i chấp hành hình phạt tù của b n 

 n đã cho hưởng án treo. 

Về án phí phúc thẩm: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Qu c hội qu  định về mức thu, miễn, 

gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Tăn  Văn Q 

không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm s  23/2025/HS-ST ngày 25 tháng 

8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 2 – Lâm Đồng không bị kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị.   

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (12/11/2025). 

Nơi nhận: 
- VKS D tỉnh Lâm Đồn ;  

- TAND, VKSND, Phòng.THA KV2-LĐ; 

- Phòng PV06, PC10 – Côn  an tỉnh LĐ; 

-  ị c o, nhữn  n ười tham  ia t  tụn ; 

- U  D, CA cấp xã nơi bị c o cư trú; 

- Tổ HCTP – TA D tỉnh Lâm Đồn ; 

- Lưu: Hồ sơ  

  .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

  ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 
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